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QUY TRÌNH CẤP PHÉP SẢN XUẤT KÊNH CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG BÁ

1. Mục đích:  
Cấp giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá.

2. Phạm vi áp dụng: 

Đài phát thanh truyền hình địa phương.
3. Văn bản pháp luật liên quan: 

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 04 năm 2016.


Thông tư số 07/2011/TT-BTTTT ngày 01 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình. (Chưa có văn bản dưới Luật)
4. Thành phần hồ sơ:

a. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BTTTT.

b. Danh sách dự kiến cán bộ lãnh đạo; cán bộ phụ trách các phòng, ban nghiệp vụ; phóng viên, biên tập viên của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BTTTT.

c. Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình;

d. Đề án sản xuất kênh chương trình quảng bá được cơ quan chủ quản phê duyệt, trong đó nêu rõ:

- Tên gọi, biểu tượng, tôn chỉ, mục đích của kênh chương trình quảng bá;
- Nội dung kênh chương trình quảng bá; thời gian, thời lượng phát sóng chương trình của từng ngày trong một (01) tuần; thời lượng phát sóng chương trình mới trung bình trong một (01) ngày; khung chương trình dự kiến phát sóng trong một (01) tháng, đối tượng khán giả;


 - Năng lực sản xuất chương trình, gồm: cơ sở vật chất, nhân lực, tài chính (thể hiện bằng dự toán kinh phí sản xuất kênh chương trình trong hai (02) năm và nguồn tài chính đáp ứng được dự toán kinh phí này);

- Quy trình sản xuất và quản lý nội dung kênh chương trình quảng bá;

- Phương thức kỹ thuật phân phối kênh chương trình quảng bá;

- Hiệu quả kinh tế, xã hội.

- Trường hợp đề nghị cấp giấy phép sản xuất nhiều kênh chương trình, phải làm đề án riêng đối với từng kênh chương trình cụ thể.
e. Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh xác nhận đủ điều kiện về trụ sở, trang thiết bị, nhân sự và các điều kiện khác theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với việc sản xuất kênh chương trình quảng bá của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
5. Nội dung quy trình:

Tổng thời gian quy trình: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ:
a/ Quy trình xử lý bằng phiếu xử lý hồ sơ cấp giấy phép hoặc văn bản trả lời (đính kèm).

b/ Quy trình xử lý trên phần mềm Cinotec:

	Stt
	Trình tự công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện (ngày)
	Biểu mẫu

	1
	
	
	2
	Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá 
Danh sách cán bộ lãnh đạo.

	2
	
	Cán bộ một cửa
	2
	Phiếu hẹn

	3
	
	Lãnh đạo phòng
	2
	Cinotec

	4
	
	Chuyên viên phụ trách
	10
	Cinotec

	5
	
	Chuyên viên phụ trách
	1
	- Văn bản đề nghị gửi Bộ

- Cinotec

	6
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	Lãnh đạo phòng
	1
	- Văn bản đề nghị gửi Bộ

- Cinotec

	7
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	Lãnh đạo Sở
	1
	- Văn bản đề nghị gử Bộ

- Cinotec

	8
	
	Cán bộ một cửa
	1
	Văn bản đề nghị gửi Bộ


	Trưởng phòng


	Ban Giám đốc 


Cá nhân, tổ chức lập hồ sơ đăng ký





Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ & ghi phiếu hẹn (Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu điều chỉnh, bổ sung)





Xem xét phân công chuyên viên thực hiện





Nghiên cứu hồ sơ đảm bảo đúng điều kiện quy định





Giấy phép trả lời và trình lãnh đạo





Xem xét





Phê duyệt





Phát hành, trả kết quả








